
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1
HTV-

00183594
Hoàng Thùy Linh 04/03/1996

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật môi trường

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

2
HTV-

00183595
Vũ Đức Tuấn 11/08/1994

Kỹ sư Kỹ thuật điện, 
điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

3
HTV-

00183596
Trần Thị Trung Hà 28/01/1998 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

4
HTV-

00147086
Phạm Tuấn Anh 22/11/1994 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

5
HTV-

00121765
Nguyễn Thị Thúy 30/01/1996 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

6
HTV-

00183597
Nguyễn Thị Hạnh 
Nguyên

18/11/1996
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

7
HTV-

00183598
Phan Ngọc Hương 
Trang

14/03/1996 Kỹ sư Quản lý Xây dựng Định giá xây dựng III

8
HTV-

00183599
Đỗ Văn Huy 09/08/1997

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình III

9
HTV-

00130791
Nguyễn Văn Bảo 13/08/1995 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

10
HTV-

00058490
Mai Văn Linh 05/02/1988

Kỹ sư Xây dựng Cầu – 
Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

11
HTV-

00183339
Hồ Văn Thạnh 14/07/1978 Kỹ sư Cơ khí Động lực

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

12
HTV-

00183600
Nguyễn Ngọc Quý 08/08/1993

Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

13
HTV-

00183601
Nguyễn Bá Vũ 22/04/1985

Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

15
HTV-

00067608
Lê Anh Dương 25/11/1976

Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

16
HTV-

00183603
Nguyễn Kim Ấn 19/11/1994

Kỹ sư Kỹ thuật điện - 
điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

17
HTV-

00183347
Phạm Trưởng 01/07/1982

Kỹ sư Thủy lợi ngành 
Công trình thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông Cầu - hầm

II

19
HTV-

00027309
Nguyễn Ngọc 
Quyền

31/10/1973
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III

18 Hồ Văn Phú 20/02/1982
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

HTV-
00183602

HTV-
00029614
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14
Nguyễn Phong 
Trung

15/04/1975
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường


